
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VIỆT YÊN 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VHTT 
V/v cung cấp thông tin danh mục 

lĩnh vực xử lý thuộc thẩm quyền 

giải quyết  của các cơ quan, đơn vị 

trên Hệ thống thông tin phản ánh 

hiện trường trong Trung tâm Giám 

sát, điều hành đô thị thông minh 

tỉnh Bắc Giang 

Việt Yên, ngày      tháng  5  năm 2023 
 

 

 

                                Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang. 
 

 

Thực hiện Công văn số 554/STTTT-CNTT&TT ngày 28/4/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang về việc cung cấp thông tin danh mục 

lĩnh vực xử lý thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên Hệ thống 

thông tin phản ánh hiện trường trong Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông 

minh tỉnh Bắc Giang.  

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cung cấp thông tin danh mục lĩnh vực xử lý 

thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên Hệ thống thông tin phản 

ánh hiện trường trong Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh trên địa 

bàn huyện cụ thể, như sau: 

(Có biểu phụ lục kèm theo) 

Chủ tịch UBND huyện Việt Yên trân trọng báo cáo./. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- LĐVP, CVTH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Thân Văn Thuần 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

Cung cấp thông tin danh mục lĩnh vực xử lý, thẩm quyền giải 

quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Việt Yên 
(Kèm Công văn số:   /UBND-VHTT ngày /5/2023 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

 

STT Lĩnh vực 
Danh mục chi tiết các hành vi vi phạm phổ 

biến thuộc lĩnh vực 

Thẩm 

quyền xử lý 
Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xây dựng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trật tự 

xây dựng 

Tổ chức thi công xây dựng công 

trình (Đối với dự án, công trình 

không phải nhà ở riêng lẻ) không 

che chắn hoặc có che chắn nhưng để 

rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các 

khu vực xung quanh hoặc để vật 

liệu xây dựng không đúng nơi quy 

định 

 

 
 
Chủ 

UBND 

huyện 

 

 
 
tịch 

cấp 

 

 
Điểm b, Khoản 

1, Điều 16 

Nghị định số 

16/2022/NĐCP 

Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện 

tích, lấn chiếm không gian đang 

được quản lý, sử dụng hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu 

vực công cộng, khu vực sử dụng 

chung 

 

 
Chủ 

UBND 

huyện 

 

 
tịch 

cấp 

Khoản 10, 

Điều 

16 Nghị định số 

16/2022/NĐCP 

Tổ chức thi công xây dựng công 

trình (Nhà ở riêng lẻ) không che 

chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi 

vãi vật liệu xây dựng xuống các 

khu vực xung quanh hoặc để vật 

liệu xây dựng không đúng nơi quy 

định 

 

 

Chủ 

UBND 

xã 

 

 

tịch 

cấp 

Điểm a, Khoản 

1, Điều 16 

Nghị định số 

16/2022/NĐCP 

Không công khai giấy phép xây 

dựng tại địa điểm thi công xây dựng 

trong suốt quá trình thi công 

Chủ 

UBND 

huyện 

tịch 

cấp 

Khoản 2 Điều 

16 Nghị định số 

16/2022/NĐ-

CP 

 

 
Quản lý 

cây xanh 

đô thị 

Đổ chất độc hại, vật liệu xây dựng 

vào gốc cây xanh; đun nấu, đốt gốc, 

xây bục, bệ quanh gốc cây 

Chủ 

UBND 

huyện 

tịch 

cấp 

Điểm a, Khoản 

2, Điều 54 

Nghị địn số 

16/2022/NĐCP 

Chặt hạ, dịch chuyển, đào gốc cây 

xanh đô thị hoặc chặt rễ cây xanh 

Chủ 

UBND 

huyện 

tịch 

cấp 

Khoản 3, Điều 

54 Nghị định số 

16/2022/NĐCP 

 
 

2 

 
Giao 

thông 

vận tải 

 
Hàng 

lang 

ATGT 

 

Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, 

tường rào các loại, công trình khác 

trái phép trong phạm vi đất dành cho 

đường bộ, trừ các hành vi vi phạm 

 
Chủ 

UBND 

huyện 

 
tịch 

 
Khoản 5 Điều 

12 Nghị định số 

100/2019/NĐ-

CP 



   quy định tại điểm đ khoản 6, 

điểm b khoản 8, điểm a khoản 

9 Điều này; Sử dụng trái phép 

lòng đường đô thị, hè phố để: 

Họp chợ; kinh doanh dịch vụ 

ăn uống; bày, bán hàng hóa; 

sửa chữa phương tiện, máy 

móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo 

biển hiệu, biển quảng cáo; 

xây, đặt bục bệ; làm mái che 

hoặc thực hiện các hoạt động 

khác gây cản trở giao thông, 

trừ các hành vi vi phạm quy 

định tại điểm d, điểm đ, điểm 

e, điểm g khoản 6; khoản 7; 

điểm a khoản 8 Điều này; 

Chiếm dụng lòng đường đô 

thị hoặc hè phố dưới 05 m2 

làm nơi trông, giữ xe; Chiếm 

dụng phần đường xe chạy 

hoặc lề đường của đường 

ngoài đô thị dưới 20 m2 làm 

nơi trông, giữ xe 

  

 Đổ, để trái phép vật liệu, chất 

phế thải trong phạm vi đất 

dành cho đường bộ, trừ các 

hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 3, khoản 4 Điều 20 

Nghị định này 

 

Chủ 

UBND 

huyện 

 

tịch 

 
Điểm a Khoản 6 

Điều 12 Nghị 

định số 

100/2019/NĐ-CP 

tổ chức thực hiện hành vi 

chiếm dụng lòng đường đô thị 

hoặc hè phố từ 10 m2 đến 

dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ 

xe 

 
Chủ 

UBND 

huyện 

 
tịch 

Khoản 7 Điều 12 

Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP 

Chiếm dụng lòng đường đô 

thị hoặc hè phố từ 20 m2 trở 

lên làm nơi trông, giữ xe 

Chủ 

UBND 

huyện 

tịch  

Chiếm dụng đất của đường bộ 

hoặc đất hành lang an toàn 

đường bộ để xây dựng nhà ở 

Chủ 

UBND 

huyện 

tịch 
 

Để vật liệu, đất đá, phương 

tiện thi công ngoài phạm vi 

thi công gây cản trở giao 

thông 

Thi công trên đường bộ đang 

khai thác không có biện pháp 

bảo đảm an toàn giao thông 

thông suốt để xảy ra ùn tắc 

 

 
Chủ 

UBND 

huyện 

 

 
tịch 

 



   giao thông nghiêm trọng   

Thi công trên đường bộ đang    

khai thác không thực hiện đầy Chủ tịch 

đủ các biện pháp bảo đảm an UBND  

toàn giao thông theo quy định huyện  

để xảy ra tai nạn giao thông   

Chăn dắt súc vật ở mái    

đường; buộc súc vật vào hàng 

cây hai bên đường hoặc vào 

cọc tiêu, biển báo, rào chắn, 

các công trình phụ trợ của 

Chủ 

UBND 

huyện 

tịch 

giao thông đường bộ   

Tự ý be bờ, tát nước qua mặt 

đường giao thông; đặt ống 

bơm nước, bơm cát qua 

đường, đốt lửa trên mặt đường 

Chủ 

UBND 

huyện 

tịch 
 

Khoan, đào, xẻ đường, hè phố    

trái phép; Phá dỡ trái phép dải   

phân cách, gương cầu, các   

công trình, thiết bị an toàn   

giao thông trên đường bộ, cấu   

kiện, phụ kiện của công trình   

đường bộ, trừ các hành vi vi Chủ tịch 

phạm quy định tại điểm c UBND  

khoản 4 Điều này; Tự ý tháo, huyện  

mở làm hư hỏng nắp cống,   

nắp ga các công trình ngầm,   

hệ thống tuy nen trên đường   

giao thông; Rải, đổ hóa chất   

gây hư hỏng công trình đường   

bộ   

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

An ninh 

trật tự, an 

toàn giao 

thông 

 

Trật tự 

an toàn 

giao 

thông 

 

 

Xảy ra ùn tắc, va chạm, tai 

nạn giao thông 

 

 

 
Công an 

Điểm a, b Khoản 

7 Điều 5; Điểm b 

Khoản 7 Điều 6 

Nghị định 

100/2019/NĐ-CP 

Điều 260 Bộ luật 

Hình sự 

 

 

 

 
An ninh 

trật tự 

Gây mất trật tự công cộng ở 

nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi 

tổ chức các hoạt động văn 

hóa, thể dục, thể thao, thương 

mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, 

khu dân cư hoặc những nơi 

công cộng khác 

 

 
 

Công an 

 
Điểm a Khoản 1 

Điều 7 Nghị định 

144/2021/NĐ-CP 

Điều 318 Bộ luật 

Hình sự 

   Tổ chức tham gia tụ tập đông 

người gây mất trật tự công 

cộng 

 
Công an 

Điểm b Khoản 2 

Điều 7 Nghị định 

144/2021/NĐ-CP 



      

 
Cố ý gây thương tích hoặc 

gây tổn hại sức khỏe cho 

người khác 

 

 
Công an 

Điều 134 Bộ luật 

Hình sự 

Điểm a Khoản 5 

Điều 7 Nghị định 

144/2021/NĐ-CP 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

Lâm 

nghiệp 

Vân 

chuyển 

lâm sản 

trái pháp 

luật 

Hành vi vận chuyển lâm sản 

không có hồ sơ hợp pháp hoặc 

hồ sơ hợp pháp nhưng lâm 

sản thực tế vận chuyển không 

phù hợp với hồ sơ đó 

Hạt   trưởng 

hạt Kiểm 

lâm Tân - 

Việt - Hòa 

Khoản 13 Điều 1 

Nghị định 

07/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 

Tàng trữ, 

mua, 

bán, xuất 

khẩu, 

nhập 

khẩu, 

chế biến 

lâm sản 

không có 

hồ sơ 
hợp pháp 

 

 
Hành vi tàng trữ, mua, bán, 

xuất khẩu, nhập khẩu, chế 

biến lâm sản không có hồ sơ 

hợp pháp hoặc hồ sơ hợp 

pháp nhưng lâm sản thực tế 

không phù hợp với hồ sơ đó 

 

 

 
Hạt   trưởng 

hạt Kiểm 

lâm Tân - 

Việt - Hòa 

 

 

 
Khoản 14 Điều 1 

Nghị định 

07/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 

 

 
 

5 

 

 
 

Văn hóa 

 

Biển 

hiệu 

quảng 

cáo 

 

 
Đặt biển sai vị trí, sai kích 

thước, vi phạm quy định theo 

luật quảng cáo 

 

 
Chủ tịch 

UBND cấp 

xã 

Điều 48 Nghị 

định 

38/2021/NĐ-CP 

quy định xử phạt 

hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa, 

và quảng cáo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lĩnh vực 

Nông 

nghiệp 

 

 

 

 

 

Vi phạm 

quy định 

chung 

phòng, 

chống 

dịch 

bệnh 

động vật 

 
Vận chuyển hoặc vứt gia súc, 

gia cầm mắc bệnh, chết và sản 

phẩm của chúng ra môi 

trường 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 
 

Điểm a, khoản 6, 

Điều 5 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 

 

 
Buôn bán con giống mắc bệnh 

truyền nhiễm 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 
 

Điểm a, khoản 6, 

Điều 5 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 

Sử dụng thuốc thú y không có 

trong Danh mục thuốc thú y 

được phép lưu hành tại Việt 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Điểm a, khoản 7, 

Điều 5 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 



   Nam hoặc chưa được cơ quan 

có thẩm quyền cho phép 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 

 
 

Sử dụng thuốc thú y không rõ 

nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử 

dụng 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 
 

Điểm b, khoản 7, 

Điều 5 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 

  

 
 

Sử dụng nguyên liệu thuốc 

thú y 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 

 
Điểm c, khoản 7, 

Điều 5 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 

 

 
 

Sử dụng nguyên liệu thuốc y 

tế hoặc thuốc y tế 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 

 
Điểm d, khoản 7, 

Điều 5 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 

 

 

 

 

 

 
 
Vi phạm 

về phòng 

chống 

dịch 

bệnh trên 

cạn 

 
Giết mổ, mua bán động vật 

mắc bệnh, có dấu hiệu mắc 

bệnh, động vật chết, sản phẩm 

động vật mang mầm bệnh 

thuộc Danh mục bệnh động 

vật phải công bố dịch 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 
 

Điểm d, khoản 7, 

Điều 7 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 

 

Vận chuyển, buôn bán động 

vật, sản phẩm của động vật bị 

nhiễm bệnh dịch đã được 

công bố trong vùng bị dịch uy 

hiếp, vùng đệm 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 
 

Điểm a, khoản 5, 

Điều 8 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 

Mang đi tiêu thụ thân thịt, phụ 

phẩm, sản phẩm khác của 

động vật bị giết mổ bắt buộc 

chưa được xử lý bảo đảm yêu 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Điểm b, khoản 5, 

Điều 8 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 



   cầu vệ sinh thú y Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 

 
Chăn nuôi hoặc xuất bán động 

vật mắc bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm khi cơ quan thú y 

có thẩm quyền đã yêu cầu 

phải giết mổ bắt buộc hoặc 

tiêu hủy 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 
 

Điểm c, khoản 5, 

Điều 8 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 

 
Không tiêu hủy, giết mổ bắt 

buộc động vật mắc bệnh, có 

dấu hiệu mắc bệnh, động vật 

chết theo hướng dẫn của cơ 

quan quản lý chuyên ngành 

thú y 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 
 

Điểm d, khoản 5, 

Điều 8 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi phạm 

về giống 

vật nuôi 

 

 
Không thực hiện kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật 

thủy sản thuộc diện phải kiểm 

dịch 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 
 

Điểm a, khoản 2, 

Điều 12 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 

 

Đưa động vật thủy sản thu 

hoạch từ cơ sở nuôi có bệnh 

đang công bố dịch ra khỏi 

vùng có dịch mà chưa được 

sơ chế, chế biến. 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 
 

Điểm b, khoản 2, 

Điều 12 NĐ 

90/2017/NĐ-CP 

cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh 

doanh con giống; khu cách ly 

kiểm dịch động vật, sản phẩm 

động vật; sản xuất nguyên 

liệu thức ăn chăn nuôi có 

nguồn gốc động vật; cơ sở gia 

công, chế biến động vật, sản 

phẩm động vật xuất khẩu; cơ 

sở kinh doanh động vật, sản 

phẩm động vật không có Giấy 

chứng nhận vệ sinh thú y hoặc 

sử dụng Giấy chứng nhận vệ 

sinh thú y hết hiệu lực. 

 

 
Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 

 

 

 

Khoản 3, Điều 27 

NĐ 90/2017/CP 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vi phạm 

về thức 

ăn chăn 

nuôi 

Cơ sở sản xuất thức ăn chăn 

nuôi chứa kháng sinh không 

có biện pháp kiểm soát bảo 

đảm không phát tán, gây 

nhiễm chéo giữa các loại 

kháng sinh khác nhau, giữa 

thức ăn chăn nuôi chứa kháng 

sinh và thức ăn chăn nuôi 

không chứa kháng sin 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 

 
Điểm b, khoản 2, 

Điều 14, NĐ 

14/2021/NĐ-CP 

Sản xuất mỗi sản phẩm thức 

ăn chăn nuôi có hàm lượng 

định lượng mỗi chỉ tiêu chất 

lượng không phải chất chính 

thấp hơn mức tối thiểu hoặc 

cao hơn mức tối đa từ 5% đến 

dưới 15% so với tiêu chuẩn đã 

công bố áp dụng hoặc ghi trên 

nhãn hàng hóa. 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 

 
khoản 2, Điều 16, 

NĐ 14/2021/NĐ- 

CP 

 
Có mỗi chỉ tiêu vi sinh vật 

gây hại vượt ngưỡng tối đa 

quy định trong quy chuẩn kỹ 

thuật hoặc tiêu chuẩn đã công 

bố áp dụng 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 
 

Điểm a, khoản 2, 

Điều 16, NĐ 

14/2021/NĐ-CP 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vi phạm 

quy định 

về điều 

kiện 

chăn 

nuôi 

 

 
trốn tránh, cản trở hoặc không 

chấp hành yêu cầu việc thực 

hiện đánh giá giám sát duy trì 

điều kiện chăn nuôi. 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 

 
khoản 2, Điều 

26, NĐ 

14/2021/NĐ-CP 

Hành vi sử dụng thức ăn chăn 

nuôi chứa kháng sinh không 

tuân thủ hướng dẫn của tổ 

chức, cá nhân sản xuất hoặc 

cung cấp thức ăn chăn nuôi 

 

Chủ tịch 

UBND xã 

 
khoản 1, Điều 

28, NĐ 

14/2021/NĐ-CP 

 

 
Hành vi sử dụng thức ăn chăn 

nuôi chứa kháng sinh nhằm 

mục đích kích thích sinh 

trưởng 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện/Đội 

trưởng Đội 

QLTT 

 

 
khoản 3, Điều 

28, NĐ 

14/2021/NĐ-CP 

Hành vi sử dụng chất cấm Giám đốc khoản 4, Điều 



   trong chăn nuôi Sở/ Chủ tịch 

UBND tỉnh 

28, NĐ 

14/2021/NĐ-CP 

Hành vi vi phạm quy định về 

xử lý nước thải chăn nuôi 

không đáp ứng quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải 

chăn nuôi cho cây trồng 

Chủ tịch 

UBND xã/ 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

 
khoản 2, Điều 

30, NĐ 

14/2021/NĐ-CP 

 

 
 

Lĩnh vực 

phòng 

chống 

thiên tai 

hành vi đổ đất, chất thải để 

nguyên liệu, vật liệu, vật tư, 

phương tiện vào công trình 

phòng, chống thiên tai 

Chủ tịch 

UBND xã/ 

UBND 

huyện 

 

Điều 10, NĐ 

03/2022/NĐ-CP 

 
Hành vi không đóng Quỹ 

phòng chống thiên tai 

Chủ tịch 

UBND xã/ 

UBND 

huyện 

 
Điều 17, NĐ 

03/2022/NĐ-CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lĩnh vực 

thủy lợi 

Vi phạm gây cản trở dòng 

chảy của công trình thủy lợi 

Chủ tịch 

UBND xã 

Điều 19, NĐ 

03/2022/NĐ-CP 

Hành vi đổ rác thải, chất tải 

trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi 

Chủ tịch 

UBND xã 

Điều 20, NĐ 

03/2022/NĐ-CP 

Làm lều, quán, tường; xây 

dựng các công trình tạm trong 

phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi 

 
Chủ tịch 

UBND xã 

Điểm a, khoản 1, 

Điều 24, NĐ 

03/2022/NĐ-CP 

Đào, cuốc, xới, đánh vầng cỏ, 

gieo trồng các loại cây hoa 

màu trên bờ, mái kênh, mái 

đập đất 

 
Chủ tịch 

UBND xã 

Điểm b, khoản 1, 

Điều 24, NĐ 

03/2022/NĐ-CP 

Xây dựng lò gạch, lò vôi, 

công trình phụ, chuồng trại để 

chăn nuôi gia súc, gia cầm 

không có giấy phép hoạt động 

trong phạm vi bảo vệ công 

trình thủy lợi; 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện 

 

Điểm a, khoản 2, 

Điều 24, NĐ 

03/2022/NĐ-CP 

ây dựng nhà ở, cầu, kè, nơi 

sản xuất và các công trình 

kiên cố khác không có giấy 

phép hoạt động trong phạm vi 

bảo vệ công trình thủy lợi mà 

chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện 

 

 
Điểm b, khoản 7, 

Điều 24, NĐ 

03/2022/NĐ-CP 

Lập bến bãi, tập kết nguyên 

liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật 

tư, phương tiện trái phép 

trong phạm vi bảo vệ công 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Điểm d, khoản 7, 

Điều 24, NĐ 

03/2022/NĐ-CP 



   trình thủy lợi. Công an cấp 

huyện 

 

 

hành vi điều khiển xe cơ giới 

vượt tải trọng cho phép đi trên 

công trình thủy lợi. 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện 

 

khoản 1, Điều 25, 

NĐ 03/2022/NĐ- 

CP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực 

đê điều 

 

 
 

Phạt tiền đối với hành vi phá 

hoại cây chắn sóng bảo vệ đê 

Chủ tịch 

UBND xã/ 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện 

 

 
khoản 1, Điều 27, 

NĐ 03/2022/NĐ- 

CP 

 

hành vi cuốc, xới, rẫy cỏ, gieo 

trồng các loại cây hằng năm, 

cây lâu năm trên đê, trồng cây 

lâu năm trong hành lang bảo 

vệ đê 

Chủ tịch 

UBND xã/ 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện 

 

 
khoản 2, Điều 27, 

NĐ 03/2022/NĐ- 

CP 

 

 
hành vi đổ chất thải trong 

phạm vi bảo vệ đê điều, ở bãi 

sông, lòng sông 

Chủ tịch 

UBND xã/ 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện 

 

 
khoản 1, Điều 29, 

NĐ 03/2022/NĐ- 

CP 

 

 
 

Hành vi để vật liệu trong 

phạm vi bảo vệ đê điều 

Chủ tịch 

UBND xã/ 

Chủ tịch 

UBND 

huyện/ 

Trưởng 

Công an cấp 

huyện 

 

 
khoản 2, Điều 29, 

NĐ 03/2022/NĐ- 

CP 

 

 

 

7 

 

 
Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

 

 

 

Đất đai 

 

Tự ý chuyển đất lúa sang nuôi 

thủy sản 

Chủ tịch 

UBND xã, 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

 
Khoản 2, điều 9, 

Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP 

Tự ý chuyển đất lúa sang 

trồng cây lâu năm 

Chủ tịch 

UBND xã 

Điểm a, Khoản 1, 

điều 9, Nghị định 

số 91/2019/NĐ- 



     CP 

 

Tự ý chuyển đất lúa sang đất 

phi nông nghiệp 

Chủ tịch 

UBND xã, 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

 
Khoản 3, điều 9, 

Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP 

 
Chuyển đất trồng cây hàng 

năm, cây lâu năm sang đất phi 

nông nghiệp 

Chủ tịch 

UBND xã, 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

 
Khoản 2, điều 11, 

Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP 

 
Lấn, chiếm đất phi nông 

nghiệp 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

Điểm a, Khoản 4, 

điều 14, Nghị 

định số 

91/2019/NĐ-CP 

 

 

 

Lĩnh vực 

khoáng 

sản 

 

Khai thác đất trái phép vận 

chuyển đi bán 

Chủ tịch 

UBND xã, 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

Điểm b, Khoản 1, 

Điều 43, Nghị 

định 

36/2020/NĐ-CP 

 

Khai thác vượt mốc giới cấp 

phép 

Chủ tịch 

UBND xã, 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

Điểm a,b Khoản 

3, Điều 37, Nghị 

định 

36/2020/NĐ-CP 

 
Lĩnh vực 

môi 

trường 

 
Vứt, xả rác thải sinh hoạt 

không đúng nơi quy định như 

trên vỉa hè, lòng đường,… 

Chủ tịch 

UBND xã, 

Chủ tịch 

UBND 

huyện 

Điểm d, Khoản 2, 

Điều 25, Nghị 

định 

45/2022/NĐ-CP 
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